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KIÊU MẠN 


DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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I 3 kiêu - Kinh PHÚNG TỤNG - 33 
Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


I. Ba kiêu: 


— Vô bệnh kiêu, niên tráng kiêu, hoạt mạng 
kiêu. 
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2 5 hạng người - Kinh RỪNG - Tăng II, 
664 


RỪNG -- 7ðng II, 664 


1. - Có năm hạng người này sống ở rừng. 
2. Thế nào là năm? 


-- Hạng đần độn ngu sỉ sống ở rừng: 

- Hạng ác dục ác tánh sống ở rừng; 

- - Hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng; 

-_ Hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và các đệ 
tử Phật tán thán; 

- Hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn 
ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng; 


Này các Ty-kheo, có năm hạng người này sông ở 
rừng. 


3. Trong năm hạng người này sông ở rừng, này các 
Tỷ-kheo, hạng sông ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì 
đoạn giảm, vì viên ly, vì câu thiện hành này sống Ở 
rừng. Hạng người này trong năm hạng người ây là đệ 
nhất, là tối thăng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối 
diệu. 
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Ví như này các Tỷ-kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có 
lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô 
có đê hô. Đây được gọi là đệ nhât. 


Cũng Vậy, này các Tỷ-kheo, trong năm hạng người 
này sông ở rừng, này các Iỷ-kheo, hạng sông ở rừng 
vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu 
thiện hành này ăn từ bình bát. Hạng người này trong 
năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng 
thủ, là tối thượng, là tôi diệu. 


CÁC HẠNG NGƯỜI KHÁC - 7ăng II, 665 


1. - Này các Tỷ-kheo, năm hạng người mặc y nhặt từ 
đông rác này... 


2. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sống dưới gốc 
cây này... 


3. Này các Tý-kheo, năm hạng người sống ở nghĩa 
địa này... 


4. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người sông ở ngoài 
trời này... 


5. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người ngôi không 
chịu năm này... 
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6. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người năm bât cứ chô 
nào được mời này... 


7. Này các Tý-kheo, năm hạng người chỉ ngồi ăn một 
lần này... 


S. Này các Tỷ-kheo, năm hạng người theo hạnh ăn 
xong, sau không ăn nữa... 


ĂN TỪ BÌNH BÁTT - 7ăng II, 666 


UTC ở 


2. Thế nào là năm? 


- Hạng ngu sĩ ăn từ bình bát; 

- Hạng ác dục ác tánh ăn từ bình bát; 

- Hạng kiêu mạn loạn tâm ăn từ bình bát; 

-_ Hạng ăn từ bình bát vì được nghe Thế Tôn và 
các đệ tử Phật tán thán; 

-- Hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn 
ly, vì cầu thiện hành nảy ăn từ bình bát. 


Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát 
này. 
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3. Trong năm hạng người này ăn từ bình bát này, này 
các Ty-kheo, hạng ăn từ bình bát vì ít dục, vì biết đủ, 
vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này ăn từ 
bình bát. Hạng người này trong năm hạng người ây 
là đệ nhất, là tôi thăng, là thượng thủ, là tối thượng, 
là tối diệu. 


Ví như này các Tỷ-kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có 
lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô 
có đê hô. Đây được gọi là đệ nhât. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong năm hạng người 
này ăn từ bình bát, này các Tỷ-kheo, hạng ăn từ bình 
bát vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì 
cầu thiện hành này ăn từ bình bát. Hạng người này 
trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thăng, là 
thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu. 
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3 5 sự kiện cần quan sát - Kinh SỰ 
KIỆN CÀN PHÁI QUAN SÁT -— Tăng 
I, 421 


SỰ KIỆN CÂN PHẢI QUAN SÁT - 7ăng II, 42 


1.- Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, cân phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuât gia. 


2. Thế nào là năm? 


“Ta phải bị già, không thoát khỏi già” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

- _ “Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tạ phải bị chất, không thoát khỏi chết" là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tất cả pháp khả ái, khả ÿ đổi với ta sẽ phải 
đổi khác sẽ phải biến diệt", là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
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thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


>> Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phải bị già, không thoát khói già ”, là sự kiện 
cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay 
nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


3. Có những loài hữu tình, đang còn trẻ, kiêu mạn 
trong tuôi trẻ, say đăm trong kiêu mạn ấy, làm 
ác, nói ác, nghĩ ác. 
, sự kiêu mạn tuổi trẻ trong 
tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 
phải bị già, không thoát khỏi già", cần phải thường 
xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuất gia. 


>> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phái bị bệnh, ta không thoát khói bệnh " là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


4. Có những loài hữu tình khỏe mạnh, kiêu mạn trong 
khỏe mạnh. Do say đăm trong kiêu mạn ây, thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ây thường xuyên 
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quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn khỏe mạnh trong 
khỏe mạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 
phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh" cần phải 
thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Ta phải bị chết, ta không thoát khỏi chết", là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


5. Có những loài hữu tình đang sống, kiêu mạn trong 
sư sống. Do say đắm trong kiêu mạn ây, thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán 
sát sự kiện này, sự kiêu mạn sự sống trong sự sống 
được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do 
duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta phải bị chết, 
không thoát khỏi chết", cần phải thường xuyên quán 
sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại g1a 

hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đổi với ta sẽ phái 
đối khác, sẽ phải biến diệt" là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 
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6. Có những loài hữu tình, có lòng tham dục đối với 
các vật khả ái. Do say đắm với lòng tham dục ây, 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác Do vị ây thường 
xuyên quán sát sự kiện ấy, nên tham dục đối với các 
vật khả ái được đoan tân hoàn toàn hay được giả 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Tất 
cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải biến diệt" là 
sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân 
hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


> Và do duyên lợi ích như thể nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


. Có những loài hữu tình, thân làm ác, miệng nói ác, 


Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, “Fa là 
chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp 
là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm 
tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ 
thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên 
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quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay 
xuât g1a. 


8. Nếu vị Thánh đệ tử, này các Tý-kheo, suy tư như 
sau: 


Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, con 
đường được sanh khởi. VỊ ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 

- "Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không 
thoát khỏi bệnh, nhưng phảm có những loài 
hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất 
cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh, không thoát 
khỏi bệnh". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự 
kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử 
dụng con đường ây, tu tập, làm cho sung mãn. 
Do vị ấy sử dụng con đường â ấy, tu tập, làm cho 
sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các 
tùy miên được chấm dứt. 
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"Không phải chỉ một mình ta bị chết, không 
thoát khỏi chết, nhưng phàm có những loài hữu 
tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát 
khỏi chết... " 

“Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của 
riêng một mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến 
diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có 
đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái, khả ý của 
tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải 
biến diệt... ". 

"Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân 
của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là 
thai tạng, nghiệp là quyền thuộc, nghiệp là 
điểm tựa. Phàm có các loài hữu tình nào có 
đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu 
tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào họ 
sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ây." 
Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, nên 
con đường được sanh khởi. VỊ â ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 
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Bị bệnh và bị già, 

Lại thêm phải bị chết, 
Pháp yếu là như vậy, 
Hữu tình là như vậy. 
Phàm phu sanh nhàm chán, 
Thát không hợp cho 1, 
Nếu Ta cũng nhàm chán, 
Đối với các chúng sanh, 
Cùng chung một số phận. 
Trong khi đời sống Ta, 
Không khác gì đời họ, 

Ta được sống như vậy, 
Kiêu mạn trong không bệnh, 
Trong tuổi trẻ sinh mạng, 
Tất cả Ta nhiếp phục 
Phát xuất từ an Ồn, 

Ta thấy hạnh viễn ly, 

Ta phát tâm dõng mãnh, 
Thấy được cảnh Niết-bàn. 
Nay Ta không có thể, 
Hưởng thọ các dục vọng, 
Ta sẽ không thôi đọa, 


Chưng cứu cánh Phạm hạnh. 
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$ Chớ có kiêu mạn về vấn đề này - Kinh 
TÔN GIÁ SAMIDDHI — Tăng IV, 113 

TÔN GIẢ SAMIDDHI-— 7ăng IV, 113 

1. Rôi Tôn giả Samiddhi đi đến Tôn giả Sàriputta, 

sau khi đên, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàriputta, 

sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 

hữu, liên ngôi xuông một bên. 


Rồi Tôn giả Sàriputfa nói với Tôn giả Samiddhi đang 
ngôi xuống một bên: 


- Do sở duyên gì, này Samiddhi, một người khởi lên 
các ti Hy tâm ? 


- Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả. 


- Nhưng này Samiddhi, cải gì khiến chúng đi đến sai 
khác ? 


- Các giới, thưa Tôn giả. 
- Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm tập khởi? 
- Lấy xúc làm tập khởi, thưa Tôn giả. 


- Này Samiddli, chúng qui tụ ở đâu ? 
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- Chúng qui tụ ở các cảm thọ, thưa Tôn giả. 
- Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm thượng thủ? 
- Chúng lấy đi» làm thượng thủ, thưa Tôn giả. 


- Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm tăng 
thượng ? 


- Chúng lấy ziệ/n làm tăng thượng, thưa Tôn giả. 


- Này Samiddhi, chúng lấy cái gì làm tối thượng? 

- Chúng lây /ué làm tôi thượng, thưa Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng lấy gì làm lõi cây? 

- Chúng lây giải thoái làm lõi cây, thưa Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng thể nhập vào gì? 

- Chúng thể nhập vào 2á: z, thưa Tôn giả. 

2. - Khi được hỏi: "Này Samiddhi, do SỞ duyên gì 
một người khởi lên các tư duy tâm?”, Hiên giả đáp: 
"Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả". 

Này Samiddhi, khi được hỏi: “Cái gì khiến chúng đi 


đên sai khác?”, Hiên giả đáp:” Trong các giới, thưa 
Tôn giả". 
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Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lây gì làm tập 
khởi?", Hiên giả đáp: "Lây xúc làm tập khởi, thưa 
Tôn giả". 


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chỗ qui tụ của chúng 
là gì?", Hiên giả đáp: "Chô qui tụ của chúng là thọ, 
thưa Tôn giả". 


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy gì làm 
thượng thủ?”, Hiên giả đáp: "Chúng lây định làm 
thượng thủ, thưa Tôn giả”. 


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy gì làm tăng 
thượng?", Hiên giả đáp: "Chúng lây niệm tăng 
thượng, thưa Tôn giả". 


Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lấy gì làm tối 
thượng?" Hiền giả vài "Chúng lấy tuệ làm tối 
thượng, thưa Tôn giả". 


Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lẫy gì làm lõi 
cây?", Hiền giả đáp: "Chúng lẫy giải thoát làm lõi 
cây, thưa Tôn giả". 


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng thê nhập vào 
øì?", Hiền giả đáp: "Chúng thê nhập vào bất tử, thưa 
Tôn giả". 
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Lành thay, lành thay, này Samiddhi! Lành thay, này 
Samiddhil Hiên giả đã trả lời các câu hỏi. Nhưng 
Hiên giả chớ có kiêu mạn về vấn đề này. 
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5 


Cách đoạn trừ 3 kiều mạn - Kinh 
ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẾ NHỊ - 
Tăng L, 259 


ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẾ NHỊ - 7ăng I, 259 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta được nuôi dưỡng tế nhị, tôi 
thăng nuôi dưỡng tê nhỊ, cứu cánh nuôi dưỡng tê nhị. 


Này các Tỷ-kheo, trong nhà Phụ vương T4, có 
các hồ nước được xây lên, trong một hồ có hoa 
sen xanh, trong một hồ có hoa sen đỏ, trong 
một hồ có hoa sen trăng, tát cả phục vụ cho 1a. 
Không một hương chiên đàn nào Ta dùng, này 
các Tỷ-kheo, là không từ Kàsi đền. 

Băng vải Kàsi là khăn của Ta, này các Tỷ-kheo. 
Băng vải kàsi là áo cánh, băng vải kàsi là nội 
y, băng vải kàsi là thượng y. 

Đêm và ngày, một lọng trăng được che cho Ta 
đề tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, có hay 
SHƯƠNG. 


Này các Tỷ-kheo, ba lâu đài được xây dựng cho 
Ta, một cái cho mùa đông, một cái cho mùa hạ, 
mỘI cái cho mùa mưa. Và Ta, này các Tỷ-kheo, 
tại lâu đài mùa mưa, trong bồn tháng mưa, 
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được những nữ nhạc công đoanh váy, 1a không 
có xuống dưới lầu. 

e_ Trong các nhà của người khác, các đây tớ, làm 
công được cho ăn cơm tấm và cháo chua. 
Trong nhà của phụ vương Ta, các người đây tở 
và làm công được cho ăn gạo, thịt gà và cơm 
nấu. 

2. - Với Ta, này các Tỷ-kheo, được đầy đủ với sự 
giàu sang như vậy, được cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị 
như vậy, ta suy nghĩ rằng: 

-- "Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị già, không 
vượt qua khỏi già, khi thấy người khác bị già, 
lại bực phiền, hồ thẹn, ghê tởm, quên răng 
mình cũng như vậy. 


quan sát về Ta như vậy, này các Tỷ-kheo, s 


kiêu mạn của tôi trẻ trong tuổi trẻ được đoạn 
trừ hoàn toàn. 

-_ "Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị bệnh, không 
vượt khỏi bệnh, khi thấy người khác bị bệnh, 
lại bực phiền, hỗ thẹn, ghê tởm, quên rằng 
mình cũng như vậy. Ta cũng bị bệnh, không 
vượt qua khỏi bệnh, sau khi thấy người khác bị 
bệnh, Ta có thê bực phiên, hồ thẹn, ghê tởm 
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sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho Ta”. 
Sau khi quán sát về Ta như vậy, này các Tỷ- 
kheo, sw kiêu mạn của không bệnh trong không 
bệnh được đoạn trừ hoàn toàn. 

Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị chết, không 
vượt khỏi chết, khi thây người khác bị chết, lại 
bực phiền, hồ thẹn, ghê tởm, quên răng mình 
cũng như vậy. Ta cũng bị chết, không vượt qua 
khỏi chết, sau khi thấy người khác chết, Ta có 
thê bực phiên, hỗ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, 
thật không xứng đáng cho Ta”. Sau khi quán 
sát về Ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự kiêu 
mạn của sự sống trong sự sống được đoạn trừ 
hoàn toàn. 


KIÊU MẠN 27 


6 — Kinh TỶ KHEO NI- Tăng II, 90 


TỶ KHEO NI- 7ăng II, 90 


1. Một thời, Tôn giả Ànanda trú ở Kosambi, tại khu 
vườn Ghostta. Rôi một Tỷ-kheo ni gọi một người và 
nói: 


"_ Hãy đến đây, thưa Ông. Hãy đi đến Tôn giả 
Ànanda, và nhân danh tôi, với đầu đảnh lễ Tôn giả 
Ànanda và nói: "Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên là ... 
bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Tỷ-kheo-mi với đâu 
đảnh lễ Tôn giả nanda và nói như sau: "Thưa Tôn 
giả, lành thay, nếu Tôn giả đi đến trú xứ của Tỷ- 
kheo-ni, đi đến Tỷ-kheo-ni ấy vì lòng từ mẫn". 


"- Thưa vâng, nữ Tôn giả". Người ấy vâng đáp Tý- 
kheo-nI ây, đi đến Tôn giả Ànanda; sau khi đến, đảnh 
lễ Tôn giả Ànanda, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, người ấy nói với Tôn giả Ànanda: 


- Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên này bị bệnh, khổ đau, 
bị trọng bệnh, với đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ànanda, 
và nói như sau: "Thưa Tôn giả, lành thay, nếu Tôn 
giả đi đến trú xứ của Tỷ-kheo-ni, đi đến Tỷ-kheo-ni 
ây vì lòng từ mẫn". 


Tôn giả Ànanda im lặng nhận lời. 
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2. Rồi Tôn giả Ànanda, đắp y, cầm y bát, đi đến trú 
xứ Tý-kheo-ni. Tỷ-kheo-ni ấy thấy Tôn giả Ànanda 
từ xa đi đến, sau khi thấy, liên trùm đâu và nằm trên 
S011101/1<6 Rồi Tôn giả Ảnanda đi đến Tỷ- -kheo-ni ây, 
ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả 
Ànanda nói với Tỷ-kheo-ni ấy: 


Sn 


—= Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y 
cứ vào đồ ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận. 

—=Này chị, thần này do ái được tác thành, y cứ 
vào ái; ái cần phải đoạn tận. 

= Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, 
y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cần phải đoạn tận. 

= Này chị, thân này do dâm dục được tác thành, 
y cứ vào dâm dục; dâm dục, sự phá đồ cây cầu 
được Thế Tôn nói đến. 


4. Này chị, thân này do đô ăn được tác thành, y cứ 
vào đồ ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận. Như vậy, được 
nói đến, y cứ vào øì được nói đên như vậy? 


-_ Này chị, ở đây, Tỷ-kheo như lý quán sát thọ dụng 
không phải đê vui đùa, không phải để đam 

mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm 
đẹp mình, mà chỉ để thân nảy được sống lâu, và 
được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, 
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đề hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt 
trừ cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ 
mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 
Vị ấy sau một thời gian, dầu cho y cứ vào đồ ăn, 
vẫn không đăm trước đô ăn. Này chị, thân này do 
đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn; đồ ăn cần 
phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính do 
duyên này được nói đến. 


5. Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào 
át; ái cân phải đoạn tận. Như vậy, được nói đêến, y 
cứ vào øì được nói đến như vậy? 


Ở đây, này chị, 


hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. 

-_ Vị ấy suy nghĩ: 


Vị ÂY, sau 
một thời gian, dầu y cứ vào ái, đoạn tận ái. Này 
chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái; ái 
cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính 
do duyên nảy được nói đến. 


6. Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, y 
cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cán phải đoạn tận. Như 


vậy, được nói đên, y cứ vào øì được nói đên như vậy? 
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-_ Ở đây, này chị, 


hoặc ... vô lậu tâm giải thoát, 


tuệ giải thoát”. 

-_ Vị ấy suy nghĩ: "Vậy tại sao ta không như vậy?". 
Vị Ấy, sau một thời gian, dâu y cứ vào kiêu mạn, 
đoạn tận kiêu mạn. Này chị, thân này do kiêu mạn 
được tác thành, y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cần 
phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính do 
duyên này được nói đến. 


17. Này chị, thân này do dâm dục tác thành, dâm dục, 
sự phá đồ cây câu được Thê Tôn nói đên. 


§. Rồi Tý-kheo-ni ấy, từ giường đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, với đâu đảnh lê chân Tôn 
giả Ananda, và thưa với Tôn giả Ananda: 


- Một lỗi con đã vi phạm, thưa Tôn giả, vì ngu đần, 
vì si mê, vì bất thiện. Thưa Tôn giả, mong Tôn giả 
Ànanda chấp nhận cho tội lỗi này là một tội lỗi để 
con ngăn ngừa trong tương lai! 


09. - Thật vậy, này chị, thật sự chị đã phạm tội vì ngu 
đân, vì si mê, vì bất thiện. Chị đã làm như vậy. Này 
chị, vì Chị thấy phạm tội là phạm tội, và như Pháp 
phát lộ, nên chúng tôi chấp nhận tội ấy cho chị. Này 
chị, như vậy Luật của bậc Thánh được tăng trưởng 
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khi thây được phạm tội là phạm tội, và như pháp phát 
lộ đê ngăn giữ trong tương lai. 
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7 Kinh XUẤT LY GIỚI - Tăng III, 25 
XUẤT LY GIỚI -7ðng II, 25 


1. - Này các Tý-kheo, có sáu pháp xuất ly giới này. 
Thế nào là sáu? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta 
đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm 
thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và 
khéo léo tinh cần, (uy vậy, sân tâm vấn ngự †rị tâm 


„tr 


fq.. 
Vị ây cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. 
Tôn. Xuyên tạc Thể Tôn như vậy không tốt. Thể Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy, trưởng hợp không phải như vậy. Ai t4 tập 
từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, tuy vậy, sân tâm vần ngự trị, an trú; sự kiện 
nhự vậy không xảy ra. Này Hiển giả, cái này có khả 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nói như 
sau: “Ta đã tu tập, bi tâm giải thoát, làm cho sung 
mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chât 
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chứa và khéo léo tinh cần, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự 
trị tâm ta”. 

VỊ â ây cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. Chớ có Xuyên fạc Thể 
Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy. Trưởng hợp không phải như vậy. Ai tu tập 
bị tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện 
không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái ï¡ này có khả 


4. Này các Ty-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo nói như sau: 
"“Ƒa đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, 
làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tinh cần, tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị 
tầm ta”. 

Vị ấy cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy. 
Hiển giả chớ nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thể Tôn. 
Xuyên tạc Thể Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập 
hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, f#y VậY, bắt lạc tâm vẫn ngự trị, an trú; sự 
kiện không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái này có 
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5. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta 
đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm 
thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và 
khéo léo tinh cần, tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm 


„tr 


ta. 


Vị â ây cân phải được nói như sau: "Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ nói như vậy. Chớ có xuyên lạc Thể Tôn. 

Xuyên tạc Thể Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập 
xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị an trú; sự 
kiện không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái _ Hày có 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta 
đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, 
làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tinh cần, tuy vậy, thức của ta vẫn tùy 
niệm tƯỜHE : 

VỊ â ây cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên lạc Thể 
Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thể 
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Tôn không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không 
phải như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu 
tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, 
làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tỉnh cần, thức vẫn sẽ tùy niệm tướng, an 
trú; sự kiện không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái 
này có khả năn tức là 


"”r 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nói như sau: 
“Tôi đã từ bỏ tư tưởng “Tôi là”. Tôi không có tùy 
quán "Cái này là tôi”, tuy hàng mũi tên nghi ngờ, do 
sự xâm chiêm tâm tôi và an trú" 

VỊ â ây cần phải được nói như sau: "Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên lạc Thể 
Tôn. Xuyên tạc Thể Tôn như vậy thật không tốt. Thể 
Tôn không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không 
phải như vậy. Trưởng hợp không phải như vậy. Với 
ai đã từ bỏ tư tưởng “Tôi là”, với ai không có tùy 
quán “Cái này là tôi”, tuy vậy, mũi tên nghỉ ngỏ, do 
dự xâm chiếm tâm người ấy và an trú; sự kiện không 
xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái này có khả năng 


Lãi thoát fực là 


Này các Tý-kheo, đây là sáu pháp xuất ly giới. 
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8 Niệm xác chết - Kinh UDÀYI — Tăng 
II, 70 


UDÀYI -—7ð»g IIL, 70 


1. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Udàyi: 

- Này Udàyi, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? 

Được nói vậy, Tôn giả Udày! giữ im lặng. Lần thứ 
hai, Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? 

Lân thứ hai, Tôn giả Udàyi giữ im lặng. Lân thứ ba, 
Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Lân thứ ba, Tôn giả 
Udày! giữ im lặng. Rôi Tôn giả Ananda nói với Tôn 
giả Udày!: 

- Này Hiền giả Udày¡, Thế Tôn gọi Hiền giả! 

- Thưa Hiền giả Ànanda, tôi có nghe Thế Tôn gọi. 
Bạch Thê Tôn, khi Tỷ-kheo nhớ đên nhiêu đời trước 
ở quá khứ như một đời, hai đời... vị ây nhớ nhiêu đời 
trước với các nét đại cương và các chi tiệt. Bạch Thê 
Tôn, đây là chô đê tùy niệm. 

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ànanda: 


KIÊU MẠN Sim 


- Ta đã biết, này Ànanda, kẻ ngu Udàyi này không 
sống chuyên tâm vào tăng thượng tâm. 


- Này Ananda, có bao nhiêu chó đê tùy niệm? 


- Bạch Thế Tôn, có năm chỗ để tùy niệm. Thế nào 
là năm? 
2. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thế 
Tôn, đây là chô đê tùy niệm, như vậy tu tập, như vậy 
làm cho sung mãn, đưa đên hiện tại lạc trú. 
3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đề tùy niệm, tu tập như vậy, làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng đắc tri kiến. 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phôi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, 
mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu. Bạch Thế 
Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, tu tập như vậy, làm sung 
mãn như vậy, đưa đến đoạn tận tham dục. 
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5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, ví như vị Tỷ-kheo 


. Tỷ-kheo ấy đem so sánh với 
thân này như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa 
địa, bị các loại quạ ăn; hay bị các loài diều hâu ăn; 
hay bị các chim kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay 
bị các loài dã can ăn; hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tý-kheo ấy đem so sánh với thân nảy như sau: "Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy". Ví như vị ấy thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn liên 
kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các 
đường gân cột lại; với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn 
được các đường gân cột lại; với các bộ xương còn 
liên kết với nhau, không còn thịt và máu, còn được 
các đường gân cột lại; chỉ còn xương không dính lại 
với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây, là xương 
tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây 
là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là 
xương sống, ở đây là đầu. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau: "Thân này bản chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Hay ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong 
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nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ 
còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là 
xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau:: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ây". Đây là chỗ đề tùy niệm, bạch Thế Tôn, được tu 
tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, đưa 
đến nhồ tận gốc kiêu mạn "Tôi là". 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo bỏ lạc, bỏ khô... 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Đây là chỗ đề tùy 
niệm, bạch Thể Tôn, được tu tập như vậy, được làm 
cho sung mãn như vậy, đưa đến sự thê nhập hoàn 
toàn các giới sai khác nhau. 


Bạch Thế Tôn, đây là năm chỗ đề tùy niệm. 
- Lành thay, lành thay, này Ananda! Đây là chỗ tùy 
niệm thứ sáu, hãy thọ trì ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 


. Này Ànanda, đây là chỗ đề tùy niệm, như vậy 
tu tập, như vậy làm cho sung mãn, được đưa đên 
chánh niệm tỉnh giác. 
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: 


Tôi hơn, tôi bằng, tôi thua - Kinh Phẩm Tâm 
Cầu — Tương I/ 86 


Thánh Đạo Tám Ngành này được tu tập VỚI mục 
đích đoạn tận: 


1. 


€{ ® G2 


ổ. 


9, 


Ba tâm câu: dục tâm câu, hữu tâm câu, phạm 
hạnh tâm câu. 


. Ba kiêu mạn: tôi hơn, tôi bằng, tôi thua. 

. Ba lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu, vô mình lậu. 

. Ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. 

. Ba khổ tánh: khổ khổ tánh, hành khổ tánh, 


hoại khổ tánh. 


. Ba hoang vu: tham hoang vu, sân hoang vu, sĩ 


hoang Vu. 


. Ba cáu nhiêm: tham câu nhiêm, sân câu 


nhiễm, sỉ cấu nhiễm. 

Ba dao động: tham dao động, sân dao động, sĩ 
dao động. 

Ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, thọ không khổ không 
lạc. 


10. Ba khát ái: đục khát ái, hữu khát ái, phí hữu 


khát ái. 


11. Bốn bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến 


bộc lưu, võ mình bộc lưu. 


12. Bồn ách phược: dục ách phược, hữu ách 


phược, kiến ách phược, vô mình ách phược. 


KIÊU MẠN 4 


13. Bốn chấp thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cẩm thủ, 


14. Bồn hệ phược: 


15. Bảy tùy miền: 


ló. Năm đục công đức: 

17. Năm triền cái: 

18. Năm uấn: 

19. Năm hạ phân kiết sử: 

20. Năm thượng phân kiết sử: 


Phẩm Tầm Cầu — Tương V, S6 
Thắng Trí — 7ương V, 86 
DI 


2) -- Này các Ty-kheo, có ba loại tầm cầu. Thế nào 
là ba? 


- Tâm câu về dục, 
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- Tâm câu về hữu, 
- Tâm câu về Phạm hạnh. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba tầm câu. 


Thế nào là Thánh đạo tắm ngành được tu tập ? 


3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Chính do thăng tri ba tầm câu 
này mà 724nh đạo Tảmn ngành này được tu tập. 


4-5)... Tu tập chánh định, với cứu cánh là đoạn tận 
tham, với cứu cánh là đoạn tận sân, với cứu cánh là 
đoạn tận s1. 


6-7)... Tu tập chánh định, „ VỚI 
mục đích là bât tử, với cứu cánh là bât tử. 


8-9)... Tu tập chánh định, thiên về Niết-bàn, hướng 


về Niết- bàn, xuôi về Niết-bàn. 


Liễu Tri —- Tương V, 87 (Parinnà) 
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10-17) -- Này các Tỷ-kheo, có ba loại tầm cầu. Thế 
nào là ba? 


- Tâm câu về dục, 
- Tâm câu về hữu, 
-_ Tâm câu về Phạm hạnh. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba tầm cầu. 
Chính vì liễu tri ba tầm cầu này mà Thánh đạo Tám 
ngành được tu tập. 


Đoạn Diệt - Tương V, 87 (Parikkaya) 


18-25) -- Này các Tỷ-kheo, có ba loại tầm cầu. Thế 
nào là ba 

- Tầm cầu dục, 

- Tâm câu hữu, 


-_ Tầm cầu Phạm hạnh. 


Chính vì mục đích đoạn tận ba tầm cầu này mà 
Thánh đạo Tám ngành được tu tập. 


Đoạn Tận — 7zơng V, 87 (Pahàna) 
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26-33) -- Này các Tý-kheo, có ba tầm cầu này. Thế 
nào là ba? 


- Tâm câu dục, 
- Tâm câu hữu, 
-_ Tâm câu Phạm hạnh. 


Chính vì mục đích đoạn tận ba tầm cầu này mà 
Thánh đạo Tám ngành được tu tập. 


Kiêu Mạn — 71zøng V, 88 (Vidhà) 
1)... SàvatthI... 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba kiêu mạn. Thế nào 
là ba? 

- Kiêu mạn: "Tôi hơn”; 

-  Kiêu mạn: "Tôi bằng"; 

- Kiêu mạn: "Tôi thua". 
Này các Tỷ-kheo, đó là ba kiêu mạn này. Chính vì 


mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba 
kiêu mạn này mà Thánh đạo Tám ngành được tu tập. 


Thế nào là Thánh đạo Tám ngành được tu tập ? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri 
kiên... tu tập chánh định 


Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận ba kiêu mạn này mà Thánh đạo Tám ngành này 
cân phải tu tập. 


Lậu Hoặc — 7ng V, S8 
1)... 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba lậu hoặc này. Thế 
nào là ba? 


- Dục lậu, 

- Hữu lậu, 

-_ Vô minh lậu. 
Này các Tỷ-kheo, đó là ba lậu hoặc này. Chính vì 
mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba lâu 
hoặc này mà Thánh đạo Tám ngành này cần phải tu 
tập. 


Hữu — 7ơng V, 89 


lay 
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2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba hữu này. Thế nảo là 
ba? 


- Dục hữu, 
- Săc hữu, 
-_ Vô sắc hữu. 
Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 


tận ba hữu này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 
ngành này cân phải tu tập. 


Khổ Tánh — 7ơng V. 89 (Dukkhatà) 


là 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba khô tánh này. Thế 
nào là ba? 


- Khổ khổ tánh, 
-_ Hành khổ tánh, 
-_ Hoại khô tánh. 


Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận 5a khó tánh này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo 
Tám ngành này cân phải tu tập. 
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Hoang Vụ — 7øne V, 89 (Khilà) 
Bi 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba hoang vu này. Thế 
nào là ba? 


- Tham hoang vu, 
- Sân hoang vu, 
- S1 hoang vu. 


Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 


tận ba hoang vu này, này các Tỷ-kheo, Lhánh đạo 
Tám ngành này cân phải tu tập. 


Cấu Nhiễm - 7 ương V, 90 (Malam) 
l) 


2-33) -- Này các Tý-kheo, có ba cầu nhiễm này. Thế 
nào là ba? 


- Tham câu nhiêm, 


- Sân câu nhiêm, 
-_ S¡ cầu nhiềm. 
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Này các Tý-kheo, đó là ba cầu nhiễm này. Chính vì 
mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba cầu 
nhiễm này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám ngành 
này cần phải tu tập. 


Dao Động — 7ơng V, 90 
1)... 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba dao động này. Thế 
nào là ba? 


-. Tham giao động, 

-- Sân dao động, 

-_ S51 dao động. 
Này các Ty-kheo, đó là ba dao động này. Chính vì 
mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba 
đao động này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 
ngành này cần phải tu tập. 


Thọ — Tương V, 9] 
| JAg; 
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2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là 
ba? 


- Lạc thọ, 
- Kkhô thọ, 
-_ Phi khổ phi lạc thọ. 


Này các Tỷ-kheo, đó là ba thọ này. Chính vì mục 
đích thắng trị, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 5z họ này, 
này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám ngành này cần 
phải tu tập. 


Khát Ái — 7ơng V,91 (Tanhà) 


li 


2-3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba khát ái này. Thế nào 
là ba? 


-_ Dục khát ái, 

- Hữu khát ái, 

-. Phi hữu khát ái. 
Này các Tỷ-kheo, đó là ba khát ái này. Chính vì mục 
đích thắng trị, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khát ái 
này, Thánh đạo Tám ngành này cần phải tu tập. 
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Thể nào là Thánh đạo Tảm ngành cân phải tu tập? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh trị 
kiên liên hệ đên viên ly... tu tập chánh định 


Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận ba khát ái này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 
ngành này cân phải tu tập. 


Khát Ái - 7: ương V, 92 (Tasinà hay Tanhà) 
1-2-3)... 


4-33) -- Này các Tý-kheo, có ba khát ái này. Thế nào 
là ba? 


- Dục khát áI, 

- Hữu khát ái, 

- Phi hữu khát ái. 
Này các Tỷ-kheo, đó là ba khát ái này. Chính vì mục 
đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khát ái 
này, nảy các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám ngảnh này cần 
phải tu tập. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri 
kiến liên hệ đến viễn ly... tu tập chánh định liên hệ 
đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định với cứu 
,„ với cứu cánh là đoạn tận sân, 
với cứu cánh là đoạn tận si... tu tập chánh định với 

với mục đích là bất tử, 
với cứu cánh là bắt tử... tu tập chánh định thiên về 
, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn... 


Chính vì mục đích thăng tri... liễu tri... đoạn diệt... 
đoạn tận ba khát ái này, Thánh đạo Tám ngành này 
cân phải tu tập. 


VII. Phẩm Bộc Lưu 


1) Tất cả đều nhân duyên ở Sàvatthi... 


Bộc Lưu — 7ơng V, 93 (Ogha). 
lì. 


2) -- Này các Iỷ-kheo, có bốn bộc lưu này. Thế nào 
là bôn? 
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~ Dục bộc lưu, 
- Hữu bộc lưu, 
- Kiến bộc lưu, 
-_ Võ minh bộc lưu. 


Này các Tỷ-kheo, đó là bốn bộc lưu này. Chính vì 
mục đích muốn thăng tri, muốn liễu tri, muốn đoạn 
diệt, muốn đoạn tận bốn bộc lưu này, này các TỷỶ- 
kheo, Thánh đạo Tám ngành này cần phải tu tập. 


3-33) (Như đoạn về Tầm cầu...) 


Ách Phược — 7ương V, 93 (Yogo) 
[DI 


2-33) _ Này các Tỷ-kheo, có bốn ách phược này. 
Thê nào là bôn? 


-_ Dục ách phược, 
- Hữu ách phược, 
- Kiến ách phược, 
- Vô minh ách phược. 


Này các Tý-kheo, đó là bốn ách phược nảy. Chính vì 
mục đích thăng tri, liêu tri, đoạn diệt, đoạn tận bôn 
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ách phược này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 
ngành này cân phải tu tập. 


Chấp Thủ — 7ương V. 94 
hi 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có bồn chập thủ. Thế nào 
là bốn? 

- Dục thủ, 

- Kiến thủ, 

- Giới cắm thủ, 

-_ Ngã luận thủ. 
Này các Tý-kheo, đó là bốn chấp thủ này. Chính vì 
mục đích thăng tri, liêu tri, đoạn diệt, đoạn tận bồn 
cháp thú này, Thánh đạo Tám ngành này cân phải tu 
tập. 


Hệ Phược — 7zơng V, 94 (Ganthà) 


Le 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn hệ phược này. Thế 
nào là bôn? 


KIÊU MẠN 54 


-. Tham thân hệ phược, 

- Sân thân hệ phược, 

-_ Giới câm thủ thân hệ phược, 

_ Chấp đây là sự thực thân hệ phược. 


Này các Tỷ-kheo, đó là bốn hệ phược này. Chính vì 
mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bốn 
hệ phược này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo tám 
ngành này cần phải tu tập. 


Tùy Miên — 7zơng V, 94 
1)... 


2-33) -- Này các Tý-kheo, có bảy tùy miên này. Thế 
nào là bảy? 


-. Dục tham tùy miên (kàmaràgànusaya), 
-_ Hận tùy miên, 

- Kiến tùy miên, 

-- Nghi tùy miên, 

-_ Mạn tùy miễn, 

-. Hữu tham tùy miên (bhavaràgànusaya), 
-. Vô minh tùy miên. 
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Này các Tỷ-kheo, đó là bảy tùy miên này. Chính vì 
mục đích thắng trị, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bảy 
fùy miên này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 
ngành này cần phải tu tập. 


Dục Công Đức — Tương V, 95 
1)... 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có năm dục công đức. Thế 
nào là năm? 


-_ Các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hý, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 

-_ Các tiếng do tai nhận thức... 

-. Các hương do mũi nhận thức... 

-_ Các vị do lưỡi nhận thức... 

- Các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 


Này các Tỷ-kheo, đó là năm dục công đức này. 
Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận năm dục công đức này, này các Tỷ-kheo, Thánh 
đạo Tám ngành này phải được tu tập. 
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Các Triền Cái — Tương V, 95 
J)... 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có năm triên cái này. Thê 
nào là năm? 


- Dục tham triển cái (kàmacchandaniivaranà), 

- Sân triền cái, 

- Hôn trầm thụy miên triỀn cái, 

-_ Trạo hỗi triển cái, 

-_ Nghi triền cái. 
Này các Tỷ-kheo, đó là năm triền cái này. Chính vì 
mục đích thắng trị, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm 
triển cái này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 
ngành này cần phải tu tập. 


Uẫn — Tương V, 96 
1)... 


2-33) -- Này các Tý-kheo, có năm thủ uân này. Thế 
nào là năm? Tức là: 


- Sắc thủ uân, 
-_ Thọ thủ uân, 


KIÊU MẠN 57 


- Tưởng thủ uân, 
- Hành thủ uân, 
- Thức thủ uân. 


Này các Tý-kheo, đó là năm thủ uân này. Chính vì 
mục đích thắng trị, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm 
thủ uẩn này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám ngành 
này cần phải tu tập. 


Hạ Phân Kiết Sử — 7zơng V, 96 
l)... 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có năm hạ phân kiết sử 
này. Thế nào là năm? 


- Thân kiến, 

- Nghi, 

- Giới cấm thủ, 
-- Dục tham, 

- Sân. 


Này các Tý-kheo, đó là năm hạ phần kiết sử này. 
Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận „ăm hạ phần kiết sử này, Thánh đạo tám ngành 
này cần phải tu tập. 
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Thượng Phần Kiết Sử — Tương V, 97 
'lhÚ 


2) -- Có năm thượng phần kiết sử này, này các Tỷ- 
kheo. Thê nào là năm? 


- Sắc tham, 

-_ Vô sắc tham, 
- Mạn, 

-_ Trạo cử, 

-_ Võ minh. 


Này các Tỷ-kheo, đó là năm thượng phân kiết sử này. 
Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận năm thượng phân kiết sử này, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đạo Tám ngành này cần phải tu tập. 


Thể nào là Thánh đạo Tám ngành cần phải tu tập? 


3-17) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Chính vì mục đích thăng tr1, 
liêu tr1, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phân kiệt sử 
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này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám ngành này cân 
phải tu tập. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, con sông Hãng... 


18) Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phân kiết sử. 
Thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạn, trạo 
cử, vô minh. Này các Tỷ-kheo, đó là năm thượng 
phân kiết sử này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu 
tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, 
Thánh đạo Tám ngành này cân phải tu tập. Thế nào 
là Thánh đạo Tám ngành cân phải tu tập? 


19-33) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
chánh tri kiến... tu tập chánh định 

,„ VỚI cứu cảnh là đoạn tận sân, với cứu 
cánh là đoạn tận s1... hướng đến 
bất tử, với cứu cánh là bất tử... 
hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. 


° 


Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận năm thượng phân kiêt sử này, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đạo Tám ngành này cân phải tu tập. 
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10 Đây là kiêu mạn của Hiền giả - Kinh 
ANURUDDHA 2 - Tăng I, 514 


ANURUDDHA 2-— Tăng I, 514 


1. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Anuruddha nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Tón giả Sàriputta, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhiên, tôi có thể nhìn một ngàn thể giới. Phần chấn là tỉnh 
tấn của tôi, không có thụ động;niệm được an trú, không có 
thất niệm; tâm được khinh an, không có cuông nhiệt; tâm 
được định tĩnh nhất tâm. Tuy vậy, tâm của tôi chưa được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có không chấp thủ. 

SàI 

e_ Này Hiển giả Anuruddha, Hiển giả suy nghĩ như sau: 
"Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, tôi có thể nhìn 
một ngàn thể giới". Đây là kiêu mạn của Hiển giả. 

e_ Này Hiển giả Anuruddha, nếu Hiển giả suy nghĩ như 
sau: "Phần chấn là tỉnh tấn của tôi, không có thụ 
động; miệm được an trú, không có thất niệm; tâm 
được khinh an, không có cuông nhiệt; tâm được định 
tĩnh nhất tâm", đây là trạo cử của Hiển giả. 


e_ Này Hiển giả Anuruddha, Hiển giả suy nghĩ như sau: 
“Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các 
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lậu hoặc, không có không chấp thủ"; dây là hồi quá 

của Hiển giả. 
Lành thay, nếu Tôn giả Anuruddha đoạn trừ ba pháp này, 
không tác ý ba pháp này, hãy chú tâm vào giới bắt tử. 
3. Rồi Tôn giả Anuruddha, sau một thời gian, sau khi đoạn 
trừ ba pháp này, sau khi không tác ý ba pháp này, chú tâm 
vào giới bất tử. Rồi Tôn giả Anuruddha sông một mình, an 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt 
được mục đích mà một thiện nam tử chơn chánh xuất 1a, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng cứu 
cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ấy an trú. Vị ấy chứng tri: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Anuruddha trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 
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